 GIẢI THÍCH NỘI DUNG, CÁCH GHI PHIẾU SỐ 05/DVK
	 4.    Loại hình doanh nghiệp: Khoanh tròn vào một chữ số phù hợp. Nếu khoanh mã 09, 11, ghi tiếp (%) vốn Nhà nước (theo vốn điều lệ) vào ô bên cạnh, nếu khoanh mã 12, 13, ghi tiếp (%) vốn nước ngoài (theo vốn điều lệ) vào ô bên cạnh.

5.    Ngành hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) chính năm 2008: Là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất về giá trị sản xuất năm 2008 của DN (nếu không xác định được theo giá trị sản xuất thì mới căn cứ vào ngành có doanh thu lớn nhất hoặc sử dụng nhiều lao động nhất). 


	7. Xuất khẩu (thu) dịch vụ 

           Tổng số: là tổng số tiền đã và sẽ thu từ khách hàng nước ngoài (doanh nghiệp hoặc người tiêu dùng dịch vụ cư trú ở nước ngoài) về việc cung cấp các dịch vụ xây dựng, tài chính, ngân hàng, máy tính và thông tin, dịch vụ kinh doanh, các dịch vụ khác, tương ứng sản lượng dịch vụ mà doanh nghiệp đã cung cấp cho họ.

	Dịch vụ xây dựng ở Việt Nam: toàn bộ chi phí nguyên nhiên vật liệu do doanh nghiệp mua tại Việt Nam, dịch vụ, nhân công được sử dụng để dọn mặt bằng, xây dựng mới công trình, sửa chữa, lắp đặt máy móc thiết bị (kể cả lắp đặt hệ thống điện thoại, internet, mạng...) cho các sứ quán, đoàn ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam. Không bao gồm giá trị nguyên liệu do doanh nghiệp và chủ đầu tư nhập trực tiếp từ nước ngoài để sử dụng cho công trình.

	Dịch vụ xây dựng ở nước ngoài: toàn bộ chi phí dịch vụ, nhân công người Việt Nam được sử  dụng để dọn mặt bằng, xây dựng mới công trình, sửa chữa, lắp đặt thiết bị (kể cả lắp đặt hệ thống điện thoại, internet, mạng...) thực hiện ở nước ngoài. 

Không bao gồm: chi phí nguyên nhiên vật liệu do doanh nghiệp mua ở nước sở tại và của nước ngoài khác để sử dụng cho công trình, chi phí cho nhân công nước sở tại tham gia xây dựng công trình..

 Dịch vụ tài chính, ngân hàng: hoa hồng và phí nhận từ nước ngoài liên quan đến các giao dịch cho vay, bao thanh toán, phí thuê mua tài chính, phí thanh toán và chuyển tiền, phí bảo lãnh, cam kết, phí bao tiêu, phát hành, môi giới và mua bán chứng khoán, phí dịch vụ tài chính khác...


	            Dịch vụ máy tính, thong tin: 
-  Thiết kế, gia công phần mềm, thiết kế trang web cho nước ngoài

-  Cho thuê không gian máy chủ trên internet, quản lý trang web cho nước ngoài

· Dịch vụ thông tin: cung cấp tin tức, ảnh, bài viết, xây dựng cấu trúc, lưu giữ, khai  
         Không bao gồm: giá trị thông tin cung cấp, phí đào tạo công nghệ thông tin cho nước ngoài

	Dịch vụ kinh doanh hàng chuyển khẩu, môi giới mua bán hàng hóa và dịch vụ thương mại khác: giá trị chênh lệch giữa mua hàng của một nước và bán thẳng cho nước thứ ba (kinh doanh hàng chuyển khẩu), thu phí môi giới mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp nước ngoài, thu phí nhượng quyền thương mại. 




	            Dịch vụ nghe nhìn và dịch vụ liên quan: cho thuê các sản phẩm nghe nhìn, thu do nước ngoài trả cho nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên Việt nam khi hợp tác làm phim, chương trình âm nhạc, thể thao, xiếc, nghệ thuật tương tự ở nước ngoài hay trong nước; thu về bán bản quyền phân phối phim; truy cập các kênh truyền hình có mã hoá (như dịch vụ truyền hình cáp);

Dịch vụ giáo dục: dịch vụ giảng dạy trực tiếp cho các học viên người nước ngoài tại cơ sở giáo dục ở nước ngoài hoặc các khoá đào tạo từ xa, đào tạo qua truyền hình hay internet (không kể khoản học phí của du học sinh được tính vào dịch vụ du lịch).

	Bán bản quyền và các dịch vụ khác chưa kể ở trên: bản quyền phần mềm sử dụng máy tính, quyền sở hữu kiểu dáng, thương hiệu...bán cho nước ngoài.

	Nhập khẩu (thu) dịch vụ 

 Tổng số: là tổng số tiền phải trả cho khách hàng nước ngoài (là doanh nghiệp hoặc người cung cấp dịch vụ cư trú ở nước ngoài) về việc nhận các dịch vụ xây dựng, tài chính, ngân hàng, máy tính và thông tin, dịch vụ kinh doanh, các dịch vụ khác, tương ứng sản lượng dịch vụ mà họ đã cung cấp cho doanh nghiệp.

	Dịch vụ xây dựng ở Việt Nam: chi phí thuê DN, nhà thầu nước ngoài thực hiện các dịch vụ xây dựng mới công trình, sửa chữa, lắp đặt thiết bị (kể cả hệ thống điện thoại, internet, mạng...) thực hiện tại Việt Nam Không bao gồm giá trị nguyên liệu do doanh nghiệp mua hoặc nhập khẩu  để sử dụng cho công trình. 

Tài chính, ngân hàng: hoa hồng và phí trả cho nước ngoài liên quan đến các giao dịch cho vay, bao thanh toán, phí thuê mua tài chính, phí thanh toán và chuyển tiền, phí bảo lãnh, cam kết, phí bao tiêu, phát hành, môi giới và mua bán chứng khoán, phí dịch vụ tài chính khác...
Dịch vụ bảo hiểm: chi mua bảo hiểm cho máy móc, thiết bị và tài sản khác của doanh nghiệp từ hãng bảo hiểm nước ngoài



	 Dịch vụ máy tính, thông tin: 
-  Thuê nước ngoài thiết kế, gia công phần mềm, thiết kế trang web

-  Thuê không gian máy chủ trên internet, thuê nước ngoài quản lý trang web

· Dịch vụ thông tin: mua tin tức, ảnh, bài viết, thuê nước ngoài xây dựng cấu trúc, lưu giữ, khai thác cơ sở dữ liệu trực tuyến, cổng tìm kiếm trang web... 

Không bao gồm: giá trị thông tin cung cấp, chi phí thuê nước ngoài đào tạo công nghệ thông tin

        Dịch vụ môi giới mua bán hàng hóa và dịch vụ thương mại khác: chi phí môi giới mua bán hàng hóa, chi phí về nhượng quyền thương mại…trả nước ngoài. Lưu ý: không phát sinh dịch vụ chuyển khẩu đối với hoạt động nhập khẩu
Dịch vụ nghe nhìn và dịch vụ liên quan: thuê các sản phẩm nghe nhìn, thuê nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên nước ngoài khi hợp tác làm phim, chương trình âm nhạc, thể thao, xiếc, nghệ thuật tương tự ở nước ngoài hay trong nước; chi mua bản quyền phân phối phim; truy cập các kênh truyền hình có mã hoá (như dịch vụ truyền hình cáp);

Dịch vụ giáo dục: chi thuê giảng viên người nước ngoài giảng dạy trực tiếp trong các khóa học ngắn hạn tại Việt Nam hoặc các khoá đào tạo từ xa, đào tạo qua truyền hình hay internet (không kể khoản học phí của du học sinh được tính vào dịch vụ du lịch).

	Mua bản quyền và các dịch vụ khác chưa kể ở trên: bản quyền sử dụng phần mềm máy tính, quyền sở hữu kiểu dáng, thương hiệu...mua của nước ngoài, đóng hội phí, niên liễm cho các tổ chức quốc tế…
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